
            BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng 9  năm 2017 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Bệnh viện Từ Dũ đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa, vật tư mau hỏng rẻ 

tiền như sau: 

STT Mã hàng Tên hàng ĐVT 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

1 04AO0001 áo mưa  (5)                              Bộ     10   

2 04BA0105 Balet nhựa 0,6m*1m                 Cái    5   

3 04BA0106 Balet nhựa 1m*1m2*0,8m                   Cái    5   

4 02BA0015 Bản lề cửa nhôm                          Cái    10   

5 02BA0007 Bản lề gió                               Hộp    13   

6 02BA0004 Bản lề lá (inox 10cm)                               Cái    20   

7 01BA0007 Băng k.điện 2 mặt                        Cuộn   10   

8 04BA0112 Bánh xe không phi 125 cái 5   

9 04BA0055 Bánh xe màn kéo                          Cái    10   

10 04BA0085 Bánh xe phi 100 cây búa                  Cái    9   

11 04BA0086 Bánh xe phi 100 Đài Loan                 Cái    4   

12 04BA0107 Bánh xe phi 125 cốt 12                   Cái    4   

13 04BA0041 Bánh xe quay 200 (hiệu cây búa)                          Cái    10   

14 04BA0022 Bao 60*100 (Bao gạo 50kg dầy)            Cái    100   

15 04BA0071 Bao gạo 20kg                             cái    100   

16 04BA0070 Bao gạo 50kg (mỏng)                          Cái    200   

17 03BA0015 Bát khóa                                 Cái    200   

18 04BI0003 Bình thủy 2 lit (5)                      Cái    10   

19 03BO0015 Bộ xả nhựa                               Bộ     5   

20 02BO0010 Boulon 4ly*1,5cm                         Cái    200   

21 04CA0036 cal nhựa 5lít                            cái    4   

22 12CA0035 Cân em bé 20kg                           caí 2   
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STT Mã hàng Tên hàng ĐVT 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

23 03CA0001 Cây gạt bồn nước                         Cái    40   

24 03CA0010 Cây phao cấp nước ASEAS                  Bộ     10   

25 06CH0014 Chỉ trắng (5000mét)                      Cuộn   3   

26 04CH0030 Chiếu 0.80met                            Cái    1   

27 04CH0049 Chiếu 1,2                                Cái    4   

28 04CH0050 Chiếu 1,4 m                              Cái    4   

29 04CH0008 Chiếu 1,6                                Cái    10   

30 04CH0039 Chiếu 1m                                 Cái    1   

31 04CH0028 Chiếu xếp 1mét                           Cái    3   

32 02CH0004 Chốt âm                                  Cái    10   

33 02CH0006 Chốt con sò                              Cái    20   

34 02CH0002 Chốt ngang                               Cái    30   

35 04CO0018 Cò dài khóa tay nắm                      Cái    20   

36 04CO0002 Cọ sơn - hiệu Thanh Bình                                  Cái    6   

37 04CO0004 Cọ sơn lăn                               Cái    5   

38 03CO0053 Cóc bồn cầu                              Cái    20   

39 04DA0126 Đá cắt                                   Cái    10   

40 04DA0036 Dao cắt kiếng (5)                        Cái    1   

41 04DA0031 Dầu RP7 (lớn)                                  Chai   1   

42 06DA0009 Dây cột xe 5P*3m                         Sợi    10   

43 06DA0001 Dây cotton                               KG     31   

44 04DA0128 Dây curoa A35                            Sợi    9   

45 04DA0129 Dây curoa A44                            Sợi    6   

46 04DA0130 Dây curoa A63                            Sợi    6   

47 01DA0187 Dây rút 2 tấc                            Bịch   5   

48 01DA0186 Dây rút 3 tấc                            Bịch   10   

49 04DA0106 
Dây thông cống 8m (tay quay 

cống 8 m)                     
Hộp    2   

50 04DA0138 Dây xích 1m                              Dây    3   

51 01DE0039 Đèn pin sạc                              Cái    5   
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STT Mã hàng Tên hàng ĐVT 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

52 04DE0012 Dép nhựa nam số lớn                      Đôi    20   

53 10DI0001 Điện thoại bàn                           cái 20   

54 04DE0014 Dép nhựa nữ số lớn                       Đôi    10   

55 02DI0011 Đinh có đầu 2 phân kg 1   

56 02DI0013 Đinh có đầu 3 phân  kg 1   

57 02DI0012 Đinh có đầu 4 phân kg 1   

58 02DI0009 Đinh có đầu 5 phân                         Kg     1   

59 02DI0001 Đinh thép                                Hộp    6   

60 12DO0007 Đồng hồ 3 tấc GIMIKO                     Cái    5   

61 12DO0008 Đồng hồ 3 tấc hiệu QUARTZ cái 5   

62 12DU0001 Dù                                       Cái    10   

63 04DU0015 Đường ray hộc tử 3 tầng 3T5              Bộ     5   

64 04DU0018 Đường ray hộc tủ 3 tầng 4 tấc Bộ 5   

65 04DU0014 Đường rây tủ 3 tầng 3 tấc                Bộ     3   

66 02EK0001 E ke (4P)                                Cái    100   

67 02EK0007 Eke 5 tấc cặp 1   

68 02EK0004 Eke Sắt 20cm Cặp 3   

69 04GA0030 Gáo nhựa (5)                             CAI    5   

70 04GH0005 Ghế nhựa có tựa (5)                      Cái    10   

71 04GH0002 Ghế nhựa không tựa (5)                   Cái    10   

72 04GI0001 Giấy décal                               Mét    6   

73 02GI0001 Giấy nhám - nhật                                Tờ     20   

74 04GI0026 Giỏ nhựa 2 quai 2 nắp loại trung Cái 4   

75 04GI0025 Giỏ nhựa lớn 2 quai 2 nắp                Cái    3   

76 02GO0030 Gỗ ghép 18ly                             Tấm    2   

77 04GO0005 Gòn ráy tai đầu nhỏ Gói 60   

78 04GO0004 Gòn ráy tai em bé                        Bịch   36   

79 04HO0008 Hốt rác nhựa                             Cái    5   

80 04KE0057 Kệ dép đại 3 tầng                        Bộ     1   

81 04KE0061 kệ dép nhựa lớn 2 tầng  bộ 1   
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STT Mã hàng Tên hàng ĐVT 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

82 03KE0011 Kẽm 2ly                                  Kg     2   

83 01KE0005 Kềm bấm rive (1)                         Cái    1   

84 04KE0015 Keo dán kiếng - Silicon                  ống    25   

85 02KE0002 
Keo dán mica (hộp) (Keo con 

chó)         
Hộp    5   

86 03KE0002 Keo dán sắt (ống)(Keo dán 502)           Hộp    10   

87 04KE0056 Kéo số 10 - nguyễn đính                                Cái    10   

88 04KH0061 Khóa (ổ khóa) 4P - Việt tiệp                        Cái    10   

89 04KH0060 Khóa (ổ khóa) 5P - Việt tiệp                          Cái    10   

90 04KH0032 Khóa cửa lùa  (nhôm)                             cai    5   

91 04KH0066 
Khóa cửa tay nắm EVERSE (cò 

dài)                  
Bộ     10   

92 04KH0045 Khóa tay gạt (5)                         Bộ     3   

93 04KH0064 Khóa tủ 3 ngăn                           Bộ     5   

94 04KH0012 
Khóa tủ bàn (Khóa tủ gạt thân 

ngắn)      
Cái    10   

95 04KH0075 
Khóa tủ bàn(Khóa tủ bàn gạt thân 

dài) 
Cái 10   

96 04KH0068 Khóa việt tiệp 6P                        Cái    10   

97 02KH0004 Khoen cửa                                Cái    260   

98 04KI0071 Kiếng nhựa 7 món                         Bộ     4   

99 04KI0050 Kính bảo hộ (5)                          Cái    5   

100 04LO0006 Lọc thô                                  cây    10   

101 03LU0001 Lưỡi cưa                                 Cái    10   

102 04MO0024 Móc áo inox                              cai    250   

103 04MO0030 Móc áo nhôm                              Cái    100   

104 04MO0020 Móc áo treo tường inox                   Cây    20   

105 04MO0033 Móc màn nhựa                             Bịch   2   

106 04MU0028 Mũi khoan BT gài 6mm cái 2   

107 04MU0027 Mũi khoan BT gài 8mm cái 3   

108 04MU0020 Mũi khoan kiếng                          Cái    2   

109 12MU0017 Mũi khoan sắt  3ly                       Cái    10   
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STT Mã hàng Tên hàng ĐVT 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

110 12MU0014 Mũi khoan sắt 4ly2                       Cái    10   

111 12MU0015 Mũi khoan sắt 6ly                        Cái    10   

112 12MU0016 Mùi khoan sắt 8ly                        Cái    10   

113 04NA0002 Nắp bồn cầu (thiên thanh)                              Cái    10   

114 02NE0007 Nẹp chỉ (Chỉ nhựa)                       Mét    50   

115 04ON0020 ống đựng ly giấy inox                    Cái    3   

116 04ON0007 ống hơi ghế xoay                         CAI    1   

117 01QU0008 Que hàn điện 3ly2                        Hộp/5kg    1   

118 03QU0007 Que hàn inox 2ly6                        Cây    50   

119 02RI0003 River nhôm (gói)                         
Gói/ 

1000 cái 
2   

120 04RO0023 rổ nhựa 28*34 cái 100   

121 04RO0024 rổ nhựa 38*47 cái 50   

122 02RU0001 Ruột khoá tay nắm cò ngắn cái 10   

123 03SA0056 Sắt hộp 40 * 40                          Cây/6m 3   

124 03SA0068 Sắt V30*6m                               Cây    1   

125 03SA0070 Sắt V40 dài 6m                           Cây    1   

126 04SO0013 Sơn xám (Bạch tuyết)                                  KG     3   

127 04SO0016 Sơn xịt (200g)                           CHAI   6   

128 04SO0035 Sọt rác nhựa                             Cái    3   

129 01TA0005 Tắc kê nhựa                              Gói    10   

130 02TA0007 
Tay đ.cửa tự động(Khóa đẩy cửa 

TĐ Nhật)  
Bộ     10   

131 04TH0004 Thảm vải                                 Cái    100   

132 04TH0033 Thảm vải lớn                             cai    9   

133 04TH0028 Thau nhựa trung (5)                      CAI    60   

134 04TH0051 Thùng đá vuông                           Cái    2   

135 04TH0031 Thùng rác đạp lớn (5)                    Cái    1   

136 04TH0056 Thùng rác đạp trung                      cái    1   

137 04TH0057 Thùng rác nắp lật lớn                    Cái    1   

138 04TH0058 Thước kéo 7.5m                           Cái    1   
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STT Mã hàng Tên hàng ĐVT 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

139 04TR0013 Trần nhựa la phong 25cm*3,5m             Tấm    52   

140 04TR0005 Trần thạch cao                           TAM    50   

141 04KH0077 Tủ khóa bàn trắng Cái 10   

142 02UN0003 U nhôm 10ly                              Cây    5   

143 12UN0001 ủng cao su                               Đôi    4   

144 02VN0001 V nhôm (2)                               Cây    1   

145 02VA0036 V.ép 10ly-1*2M (5)                       Tấm    20   

146 02VA0037 V.ép 18ly-1*2M (5)                       Tấm    12   

147 02VA0020 V.ép mica 05ly-1,20*2,40M                Tấm    2   

148 06SI0001 Vải simili  (trắng)                             Mét    70   

149 06SI0003 Vải simili màu Mét 60   

150 12VA0014 Ván ô can 18ly - 1,2*2,4                 Tấm    2   

151 02VE0001 Veneer  (Verni)                          Lít    2   

152 02VI0003 Vis bắt tol                              Con    200   

153 02VI0001 Vis móc                                  Cái    70   

154 04VI0023 Vít bắt tôn đầu dù 3p cái 100   

155 04VI0010 Vít đầu dù M5*20                         Con    200   

156 02VI0007 Vít đầu dù M5*30                         Cái    200   

157 04VI0014 Vít M4*40cm                              Cái    200   

158 04VI0018 Vít M5*20                                Con    100   

159 04VI0016 Vít M5*30                                Con    200   

160 04VI0019 Vít M5*40                                Con    200   

161 02VI0008 Vít M5*50 con 200   

162 04VI0017 Vít M5*60                                Con    100   

163 04VI0013 Vít thái 1P5                             Cái    300   

164 04VO0013 Vợt muỗi                                 Cái    5   

165 04XI0002 Xi măng Hà Tiên                          Bao    5   

166 04XI0001 Ximăng trắng                             Kg     5   

167 04XO0009 Xô nhựa 16 lít                           Cái    20   

168 04XO0014 Xô nhựa có nắp 10 lít cái 5   
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STT Mã hàng Tên hàng ĐVT 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

169 04XO0015 Xô nhựa có nắp 18 lít cái 3   

170 04XO0010 Xô nhựa có nắp 20L                       Cái    5   

171 04XO0016 Xô nhựa có nắp 5 lít cái 3   

172 04XO0013 Xô nhựa có nắp 6 lít cái 4   

Kính mời các đơn vị tham gia chào giá. 

Trong đó, đơn giá chào phải :   

- Bao gồm thuế VAT, vận chuyển, giao nhận… 

- Hiệu lực : 30 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Tạm ứng : không 

- Thanh toán : chuyển khoản trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ 

chứng từ thanh toán hợp lệ. 

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM 

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Lý )                     

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 06/9/2017 đến 08/9/2017. 

Trân trọng ./.  

 

 
TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


